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1 S23-026 Sử Chấn Hoài Bảo Nam 12/02/1995 Ninh Thuận
Trường ĐH 

FPT TPHCM
2022 ATTT CQ Khá 7.28 ATTT

2 S23-010 Hồ Tuấn Hoành Nam 23/8/1998 TPHCM
Học viện Kỹ 

thuật mật mã
2021 ATTT CQ Khá 2.65/4.0 ATTT

3 S23-022 Nguyễn Tấn Kiệt Nam 04/10/1999 Khánh Hòa

Trường ĐH 

Công nghiệp 

thực phẩm 

TPHCM

2021 ATTT CQ Khá 2.8/4.0 ATTT

4 S23-016 Lê Văn Minh Nam 24/8/1999 Bình Định

Trường ĐH 

Công nghệ 

TPHCM

2022 CNTT CQ Khá 2.89/4.0 ATTT miễn

5 S23-007 Đinh Phương Nam Nam 21/10/2000 Lâm Đồng

Trường ĐH 

Công nghệ 

TPHCM

2022 ATTT CQ Khá 3..0/4.0 ATTT

6 S23-020 Nguyễn Hoàng Thảo Quyên Nữ 06/10/1999 Đồng Tháp

Học viện Công 

nghệ Bưu 

chính viễn 

thông TPHCM

2022 ATTT CQ Khá 3.17/4.0 ATTT

Aptis ESOL 

B2

25/3/2023

7 S23-013 Huỳnh Thị Xuân Thịnh Nam 11/02/1999 Long An

Học viện Công 

nghệ Bưu 

chính viễn 

thông TPHCM

2022 ATTT CQ Khá 2.78/4.0 ATTT

Aptis ESOL 

B1

12/3/2023

8 S23-017 Lưu Trí Đức Thọ Nam 25/02/1997 TPHCM
Trường ĐH 

FPT TPHCM
2019 ATTT CQ Khá 7.8 ATTT

TÊN NƠI SINH

VĂN BẰNG ĐẠI HỌC

Thành tích 

học tập

Ngành 

ĐKDT
Lý do miễn AV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỘI ĐỒNG TSSĐH NĂM 2023

DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

KHÓA 18-ĐỢT 1-NĂM 2023

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ VÀ PHỎNG VẤN CHUYÊN MÔN

TT Số HS BTKTHỌ VÀ

NGÀY PHỎNG VẤN: 19/5/2023

GHI 

CHÚ
Giới NGÀY SINH
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9 S23-004 Trần Trung Thu Nữ 03/10/1990 Phú Yên

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

2021 CNTT Từ xa Giỏi 8.16 ATTT miễn

10 S23-023 Nguyễn Trịnh Huy Nam 31/5/1998 Hải Phòng

Trường ĐH 

Tôn Đức 

Thắng 

TPHCM

2020 KHMT CQ Khá 6.77 KHMT

11 S23-002 Lâm Tuấn Kiệt Nam 09/01/2000 TPHCM

Trường ĐH 

Tôn Đức 

Thắng 

TPHCM

2022 KHMT CQ Khá KHMT

12 S23-014 Huỳnh Trọng Nhân Nam 05/12/2000 Bình Thuận

Trường ĐH 

GT-VT 

TpHCM

2023 CNTT CQ Khá 6.75 KHMT

Có giấy 

khen giải 

nhất 

NCKHSV, 

Có bài báo

VSTEP B1

14/4/2023

ĐH Ngân hàng

miễn

13 S23-012 Huỳnh Minh Phong Nam 20/7/1993 Tiền Giang

Trường ĐH 

Công nghệ 

TPHCM

2017 CNTT CQ Khá 2.97/4.0 KHMT miễn

14 S23-027 Trần Duy Phương Nam 29/3/1986 Trà Vinh

Trường ĐH 

KHTN-ĐHQG-

HCM

2013 CNTT CQ Khá 7.55 KHMT miễn

15 S23-034 Võ Thị Kim Trang Nữ 06/10/14997 TPHCM

Trường ĐH 

CNTT-ĐHQG-

HCM

2022 CNTT CQ Giỏi 7.38 KHMT

CN NN

ĐH Mở 

TPHCM

14/11/2019

miễn

16 S23-030 Võ Anh Trưởng Nam 29/6/1999 Bình Định

Trường ĐH 

GT-VT 

TpHCM

2021 CNTT CQ Khá 2.75/4.0 KHMT miễn

17 S23-008 Đỗ Đình Tú Nam 08/9/1959 Tây Ninh

Trường ĐH 

KHTN-ĐHQG-

HCM

2009 CNTT CQ TB 5.45 KHMT miễn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng   5   năm 2023

Người lập bảng CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
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Đỗ Thị Tuyết Minh Nguyễn Hoàng Tú Anh

HIỆU TRƯỞNG
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